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Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ đã xác định giải pháp: “Rà soát, cập nhật khung năng lực, chuẩn ky 
năng công nghệ thông tin tích hợp kỹ năng số cho cán bộ, côngchức, viên chúc nhà nước... . 
Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng khung năng lực số của cán bộ, công chúc đáp ứng yêu cầu 
phát triển Chính phủ số.
Tù khóa: Chính phủ điện tử; Chính phủ số; cán bộ, công chức; năng lực số; khung năng lực số. 
The strategy for development of e-Govemment towards digital government in the period of 
2021 - 2025 with a vision to 2030 promulgated in the Prime Minister's Decision No. 
942/QD-TTg dated June 15,2021 identified the solution: "Review and update the competency 
framework and standards of information technology skills which incorporate digital skills 
for cadres, civil servants, and public employees". Therefore, it is necessary to study and 
develop a digital competency framework for cadres and civil servants to meet the requirements 
of digital government development.
Keywords: E-Government; digital government; cadres, civil servants; digital competency; 
digital competency framework.NGÀYNHẬN: 06/12/2021 NGÀYPHẢNBIỆN, ĐÁNH GIÁ: 03/01/2022 NGÀY DUYỆT: 17/01/2022

1. Đặt vấn đềThuật ngữ chuyển đổi số (CĐS) thường bị nhầm với tự động hóa, chuyển văn bản sang dạng số, tự động hóa một số chức năng và quy trình. Thực chất, CĐS là xu hướng phát triển toàn cầu, đó không chỉ đon thuần là quá trình tối ưu hóa và tự động hóa quy trình mà là CĐS xã hội, không chỉ là thay đổi phưong thức làm việc, tư duy, cách tiếp cận trong tổ chức và quản lý mà thay đổi cả trong mối quan hệ với xã hội, người dân, chuyển đổi mô hình, hình thức cung cấp dịch vụ, tạo 

ra những giá trị mới, kiến thức và kỹ năng mới. Gán với CĐS, trong nhiều tài liệu nghiên cứu và văn bản pháp lý của các nước trên thế giói và của Việt Nam gần đây đã sử dụng khái niệm, thuật ngữ mói như “năng lực số” (digital competence), “kiến thức số” (digital literacy), “kỹ năng số” (digital skill), “lãnh đạo số” (digital leadership) “công dân số” (digital citizen), “văn hóa số” (digital culture)... Kết quả là tất cả các bên tham gia
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ctjuan fl(luuii <Dần. - 2022vào quá trình CĐS cần phát triển những năng lực mói, được gọi là năng lực số (NLS) hay nâng lực làm việc trong bối cảnh CDS.
2. Sự cần thiết phát triển năng lực số của 

cán bộ, công chứcTheo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO), NLS là khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết họp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù họp thông qua công nghệ số (CNS) để phục vụ cho các công việc từ đon giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp. NLS là tổng họp của năng lực sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin (CNTT), năng lực thông tin và năng lực truyền thông2. Đó là khả năng lựa chọn và sử dụng thành thạo, hiệu quả, an toàn các phưong tiện CNTT, truyền thông và CNS (tìm kiếm thông tin, sử dụng các thiết bị CNS, sử dụng mạng internet, các nghiệp vụ thanh toán trực tuyến, sử dụng các kênh truyền thông đa phương tiện, vận hành thiết bị..,).Còn theo Tổ chức Họp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tiếp cận NLS theo nghĩa rộng hơn, không chỉ bao gồm năng lực sử dụng các CNTT, truyền thông và CNS mà còn bao gồm các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết khác để thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao. NLS của cá nhân là cách tiếp cận cá thể hóa, tính đến đặc điểm riêng của từng công chức hoạt động trong môi trường số3.Như vậy, có thể khái quát NLS của cán 3Ộ, công chức (CBCC) là sự am hiểu, là khả lăng, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm công tác /à các phẩm chất khác cân có để CBCC thực :hi hiệu quả chức trách, nhiệm vụ trong điều dện phương thức làm việc, quản lý, điều lành, quy trình công việc được thực hiện rên môi trường số.ở Việt Nam, để CDS thành công và đạt mục tiêu trở thành quốc gia số vào năm 2030 đòi hỏi cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên cơ sở đổi mới 1 ư duy điều hành của nền hành chính, xóa bỏ 
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những thói quen cũ, tạo lập những thói quen mói để tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới trên nền tảng ứng dụng rộng rãi CNS vì sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phục vụ Nhân dân. Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong CDS trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các CNS đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới. CBCC, lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp cần được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sản sàng, quyết liệt, làm gương ring dụng CNS trong công tác quản lý, điều hành; sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân4. Trong bối cảnh CNS phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nếu lực lượng lao động xã hội cũng như CBCC không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như trang bị cho mình NLS cần thiết thì sẽ rất khó khăn để bảo đảm và nâng cao chất lượng công việc và thực thi công vụ.Đứng trước tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19, các tổ chức trên toàn thế giới đã và đang phải chuyển đổi cũng như áp dụng công nghệ mói để có thể tồn tại và phát triển. Theo đó, NLS đang trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong nhiều công việc ngày nay. NLS chính là chìa khóa để bảo đảm khả năng được tuyển dụng và tiếp tục thành công trong bất kỳ ngành nghề nào.
3. Đề xuất xây dựng khung năng lực số 

của cán bộ, công chứcKhung NLS vói nghĩa là tập họp các yếu tố trên cũng có thể phân loại như đối với khung năng lực nói chung, bao gồm năng lực chung, năng lực chuyên môn và nâng lực lãnh đạo, quản lý.
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Một là, nhóm năng lực chung.Những kiến thức và kỹ năng CNTT mà trước đây được xem chỉ là của các chuyên gia CNTT như lập trình, quản trị dữ liệu, mạng internet thì CĐS trong mọi hoạt động đòi hỏi xem xét lại yêu cầu công việc và trở thành khung năng lực chung, sử dụng đại trà cho tất cả các vị trí ở các ngành nghề khác nhau trong công việc hàng ngày bao gồm: (1) Kiến thức hiểu biết về thông tin, dữ liệu môi trường số: hiểu biết về máy tính cá nhân bao gồm phần cứng và các chưong trình máy tính, các hệ thống mạng, nguyên lý vận hành mạng, các nguyên tác bảo vệ thông tin; (2) Khả năng trao đổi thông tin trong môi trường số: tưong tác, chia sẻ thông tin, họp tác thông qua CNS. Đó là khả năng sử dụng các hệ thống công cụ tìm kiếm, thu thập thông tin trên mạng internet trong cồng việc hằng ngày cũng như phục vụ mục đích cá nhân để tiếp cận, làm việc với các nguồn thông tin của cơ quan nhà nước, giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử, khả năng họp tác, làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử trên môi trường mạng; (3) Khả năng làm việc vói các hệ thống phân tích thông tin, quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số, xử lý, lưu trữ thông tin và dữ liệu số, làm việc vói các hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý; (4) Khả năng giải quyết công việc trong trục liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan và tạo lập nội dung số; (5) Khả năng bảo đảm an toàn thông tin môi trường số: an toàn và bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin, bảo vệ thiết bị, bảo vệ môi trường số; (6) Khả năng giải quyết sự cố môi trường số: giải quyết vấn đề về kỹ thuật, xác định nhu cầu và đáp ứng của công nghệ, sáng tạo trong sử dụng các CNS.Nếu tiếp cận rộng, cấu trúc khung NLS của CBCC còn có cả NLS của cá nhân với tư cách là một công dân để tham gia tích cực vào việc thực hiện chiến lược CĐS trong xã hội số và nền kinh tế số. Ví dụ như khả năng quản lý danh tính số, tham gia quyền công 

dân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, bảo đảm sức khỏe và tinh thần khi làm việc trên máy tính, tự nâng cao năng lực kỹ năng số của bản thân, khả năng tổ chức thời gian, kiểm soát căng thẳng...5. Bên cạnh đó, các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết khác của CBCC để thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao trong môi trường số gồm: (1) Năng lực thực thi công vụ một cách khoa học có phương pháp làm việc khoa học, trách nhiệm, khả năng thích nghi, thích ứng với điều kiện làm việc mói; năng lực tự đánh giá và kiểm tra kết quả và hiệu quả công việc; (2) Năng lực phát triển văn hóa tổ chức: hiểu biết về hệ thống các giá trị, chuẩn mực, quy tắc ứng xử được tuân thủ trong quá trình CĐS và vận dụng để hình thành và phát triển văn hóa tổ chức, quản lý các thay đổi phức tạp trong cơ quan nhà nước; (3) Năng lực huy động sức mạnh của công dân, tập thể và cộng đồng. Nhóm năng lực này bảo đảm CBCC thực hành dân chủ, tạo dựng được niềm tin, góp phần tảng cường sự đồng thuận xã hội, đoàn kết xã hội và kiến tạo, phát triển.
Hai là, nhóm năng lực chuyên môn.Năng lực chuyên môn bao gồm kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương pháp và công cụ quản lý các quá trình, các chương trình CĐS và giải quyết những vấn đề chuyên môn phức tạp trong môi trường số của một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, phù họp với nhiệm vụ, đặc thù công việc chuyên môn tại mỗi vị trí, mỗi cơ quan, ngành, lĩnh vực. Năng lực chuyên môn của CBCC trong lĩnh vực phát triển số gồm: (1) Sử dụng các công cụ quản lý: vận dụng các phương pháp chuyên ngành quản lý các quá trình, các chương trình, dự án CĐS trong hệ thống quản lý nhà nước; (2) Quản lý và sử dụng dữ liệu: hiểu biết và ứng dụng các phương pháp và công nghệ thu thập, phân tích dữ liệu chuyên ngành để thiết kế các mô hình tổ 
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Cfauiin Qlhânt (Dần - 2022chức và quản lý mói, cung cấp các sản phẩmvà dịch vụ chuyên ngành trong hệ thống quản lý nhà nước; (3) Quản lý phát triển số: hiểu biết và ứng dụng các phưong pháp của quản lý chiến lược, quản lý kinh tế số vàchính phủ số cũng như công cụ đánh giá mức độ phát triển số của hệ thống quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; (4) úng dụng các CNS: hiểu biết là ứng dụng các phưong pháp quản lý hệ thống CNTT, các công cụ và phưong pháp an toàn thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh /ực; (5) Phát triển hạ tầng CNTT: hiểu biết là íng dụng các công nghệ văn bản, sử dụng hạ :ầng CNTT và phát triển các hệ thống bảo vệ dữ liệu trong cơ quan nhà nước theo ngành, ĩnh vực.
Ba là, nhóm năng lực lãnh đạo, quản lý.Hai yếu tố quan trọng nhất cho thành công của CĐS là lãnh đạo đúng đán và văn hóa tổ chức hỗ trợ cho những thay đổi và những ai không sản sàng thay đổi tư duy và phương thức làm việc thì không thể thích img được vói CĐS6. Các nghiên cứu khác chỉ ra ràng chỉ số thông minh (IQ), chỉ số cảm >úc (EQ) không còn là đặc trưng đầy đủ của nhà lãnh đạo và do quá trình CĐS xuất hiện biến số mới như chỉ số chuyển đổi số (DQ),các phẩm chất cá nhân (PQ) có ảnh hưởng đến xác định phong cách và phẩm chất lãnh đạo, năng lực lãnh đạo số.Những đòi hỏi nâng cao hiệu quả quá t ình giải quyết công việc nhờ sử dụng các c NTT dẫn đến cần có vai trò điểu hành của

cc
Criám đốc CNTT (Chief Information Officer - : 10). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trong bối ảnh mới, không phải giám đốc CNTT nào ũng giúp giải quyết được những vấn đề CĐS : ỉa tổ chức. Vai trò điều hành của giám đốc CNTT được thay thế bỏi vai trò của giám đốc CĐS (Chief Digital Officer - CDO) như là thực h lện hỗn họp giữa chức năng CNTT và các lĩ ih vực CĐS để thực hiện những sáng kiến số, lãnh đạo số và thay đổi tư duy7.

Nhà lãnh đạo CĐS là người đứng đầu tổ chức, có tầm nhìn, thiết lập được sứ mệnn cho tổ chức, có niềm tin là CNS, CDS giúp giải quyết những vấn đề nhức nhối của tổ chức mình, và kiên định với mục tiêu đặt ra. Nhà lãnh đạo CDS không nhất thiết và không cần phải hiểu về CNS. Điều quan trọng nhất đối vói nhà lãnh đạo là biết đặt ra bài toán8.Như vậy, những năng lực lãnh đạo truyền thống như tự tin, biết ứng xử, chuyên nghiệp, ra quyết định hiệu quả đòi hỏi ở mức độ cao hơn và phức tạp hơn trong bối cảnh CĐS trong khu vực công. Ngoài những năng lực chung và năng lực chuyên môn còn đòi hỏi phải có những năng lực của người lãnh đạo thực hiện cải cách số, CĐS sau:(1) Có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Lãnh đạo CĐS được xem là người có tầm nhìn, tạo dựng bức tranh tổng thể về chiến lược phát triển của tổ chức, xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ, kiến tạo thể chế, xác định cách tiếp cận để thiết lập và hình thành logic của hành động, đánh giá và xác định đúng về sự tác động qua lại và lọi ích của các bên liên quan tham gia vào quá trình CĐS.(2) Năng lực thực hiện đổi mới sáng tạo, linh hoạt với sự thay đổi, khả năng thích ứng nhanh. Lãnh đạo trong kỷ nguyên số để đạt được thành công cần sân sàng thay đổi tư duy và dẫn dát sự thay đổi, áp dụng cách tiếp cận mới, chủ động tìm kiếm các sáng kiến CĐS, đặc biệt là trong vấn đề hoạch định chiến lược, chính sách CDS tối ưu nhất và ra quyết định quản lý liên quan đến thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, cải tiến, tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ và tạo ra những sản phẩm dịch vụ số mói trong hệ thống quản lý nhà nước. Để thích ứng với môi trường cạnh tranh và thay đổi, đòi hỏi lãnh đạo biết làm việc trong lĩnh vực chưa được nghiên cứu, chưa được biết rõ, có khả năng ra quyết định trong điều kiện bất định và tạo những đổi mới vói nguồn lực hạn chế, đồng thời có khả năng làm rõ và sử dụng những điều bất định 
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Nghiên cứu - Trao đổicho mục đích của mình, thích ứng nhanh vói các điều kiện mới. Nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên số cần có tư duy phân tích, tư duy hệ thống và tư duy phản biện ở mức độ cao, biết nhận ra bản chất vấn đề, biết xem xét vấn đề từ nhiều góc độ, biết mở rộng vấn đề, liên kết vấn đề, có khả năng suy nghĩ trên nhiều phương án, tính đến những vấn đề không dự báo hết được trong bối cảnh luôn có sự thay đổi, bất định và phức tạp.(3) Năng lực quản lý nhân sự phù họp vói yêu cầu CĐS. Đó là mở rộng quyển và tạo sự tự do sáng tạo cho nhân viên để họ mạnh dạn đề xuất và thực hiện các thử nghiệm mới. Thay đổi văn hóa tổ chức, đề cao tính cá nhân, hướng nhân viên tới kết quả công việc, tạo động lực, trách nhiệm, cảm hứng, gây ảnh hưởng tốt với nhân viên, biết phát huy tiềm năng, năng lực của nhân viên, biết họp tác thực hiện cơ chế phản hồi, biết phát triển nhân viên, phát triển nhóm, chú trọng và sử dụng các phương pháp linh hoạt trong đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển năng lực cho nhân viên và nhóm. Lãnh đạo trong kỷ nguyên số không chấp nhận những nhân viên không sân sàng thay đổi và tự phát triển. Lãnh đạo cân phải biết làm thế nào và khi nào hành động, hỗ trợ, phát triển, giúp đỡ nhân viên hình thành và phát triển NLS, tạo dựng niềm tin, thu hút sự tham gia và ủng hộ tích cực của nhân viên trong quá trình CĐS, phát triển khả năng sản sàng của CBCC cùng thay đổi, dành nhiều thời gian hơn cho chiến lược phát triển tài năng. Việc đánh giá nhân viên không chỉ đánh giá về kết quả, hiệu quả mà còn ở khả năng đổi mới, sáng tạo.(4) Bản thân người lãnh đạo phải trở thành là tấm gương đi tiên phong, mạnh mẽ trong việc khai thác những ưu thế và tích cực trong thực hiện chiến lược CĐS trong tổ chức, biết phân tích và sử dụng dữ liệu theo cách tối ưu nhất. Lãnh đạo số phải biết chịu trách nhiệm về kết quả CĐS, biết đánh giá, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, rút kinh 

nghiệm từ những thất bại của cải cách số, xác định điều kiện bảo đảm để biến thất bại thành động lực hướng tới thành công.
4. Kết luậnĐể thực thi nhiệm vụ hiệu quả trong bối cảnh CĐS hiện nay, CBCC cần có NLS. Tiêu chuẩn chức danh CBCC cần được tiếp tục nghiên cứu xây dựng và bổ sung khung NLS, ở cả ba nhóm năng lực: năng lực chung, 

năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, 
quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các biện pháp đào tạo, bổi dưỡng nâng cao năng lực, bảo đảm xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC đáp ứng yếu cầu phát triển Chính phủ số ở Việt NamO
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